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Tuyên Quang, ngày      tháng     năm 2026 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại,  

hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 5 tháng cuối năm 2026 

của Ban Chỉ đạo 389 Tuyên Quang 
  

   

Căn cứ Thông báo số 364/TB-VPCP ngày 10/7/2026 của Văn phòng Chính 

phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả;  

Căn cứ Văn bản số 7263/VPCP-QHĐP ngày 24/7/2026 của Văn phòng 

Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 1782/QĐ-BCT ngày 17/7/2026 của Bộ Công Thương 

ban hành Kế hoạch hành động nhằm nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí 

tuệ bằng biện pháp hành chính của Bộ Công Thương giai đoạn năm 2026-2027; 

Căn cứ Công văn số 5405/UBND-KTN ngày 13/7/2026 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thực hiện Thông báo số 364/TB-VPCP ngày 10/7/2026 của Văn 

phòng Chính phủ; 

Căn cứ Thông báo số 148/TB-UBND ngày 22/7/2026 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về Kết luận Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tế trên địa bàn 

tỉnh; Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tuyên 

Quang (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) ban hành Kế hoạch thực hiện cao 

điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ 5 tháng cuối năm 2026, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai đồng bộ, hiệu quả các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân 

tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp 

phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. 
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Chủ động nắm chắc tình hình, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận 

thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc 

xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của người tiêu dùng, doanh nghiệp và môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh. 

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; 

phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị trong 

công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng 

hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

2. Yêu cầu 

Bám sát các nhiệm vụ, giải pháp tại Thông báo số 364/TB-VPCP ngày 

10/7/2026 của Văn phòng Chính phủ, Chương trình công tác năm 2026 của Ban 

Chỉ đạo 389 tỉnh và các văn bản chỉ đạo có liên quan; tổ chức triển khai quyết liệt, 

đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị. 

Phân công rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả; đề cao trách 

nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; tăng cường phối hợp, trao đổi 

thông tin giữa các cơ quan, lực lượng chức năng, bảo đảm không chồng chéo, bỏ 

sót địa bàn, lĩnh vực, đối tượng. 

Hoạt động kiểm tra, kiểm soát phải có trọng tâm, trọng điểm; kịp thời 

phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; đồng 

thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân, không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG  

1. Nhiệm vụ chung 

1.1. Tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy 

ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tổ chức thực 

hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình công tác năm 2026 của 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh1. 

                                           

1 Như: Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 05/12/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động đấu tranh ngăn 

chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030; 

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 30/01/2026 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ; Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 09/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác 

chống buôn lậu, vận chuyển, sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép thuốc lá trong tình hình mới…; Kế 
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1.2. Chủ động nắm chắc tình hình; tăng cường công tác điều tra cơ bản, dự 

báo sát diễn biến thị trường, tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng và mặt hàng trọng 

điểm; kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng để xây 

dựng phương án đấu tranh phù hợp, không để hình thành đường dây, ổ nhóm buôn 

lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả và hàng hóa xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. 

1.3. Tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường gắn với dịp 

Quốc khánh 02/9, Tết Trung thu, Lễ hội Thành Tuyên, những tháng cuối năm 

2026 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán năm 20272; tập trung kiểm tra các địa 

bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, các kênh phân phối truyền thống và hoạt động 

kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 

các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng 

cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

và các hành vi vi phạm pháp luật khác3.  

1.4. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác 

quản lý, kiểm tra, kiểm soát; tăng cường quản lý, giám sát hoạt động thương mại 

điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, mạng xã hội, dịch vụ bưu chính, chuyển phát, 

kho bãi, điểm tập kết hàng hóa; nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn và xử lý 

các hành vi vi phạm trên môi trường số. 

1.5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; nâng 

cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân; vận động Nhân 

dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm; kịp thời thông tin 

kết quả đấu tranh, xử lý các vụ việc điển hình nhằm nâng cao hiệu quả tuyên 

truyền, phòng ngừa. 

1.6. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các lực 

lượng chức năng trong trao đổi, cung cấp thông tin, kiểm tra, xác minh, xử lý các 

vụ việc theo Quy chế phối hợp của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; nâng cao hiệu quả phối 

hợp liên ngành, không để chồng chéo hoặc bỏ sót địa bàn, đối tượng quản lý. 

1.7. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng trực 

tiếp thực thi nhiệm vụ; nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nhận diện, phát 

                                           
hoạch số 239/KH-TCT ngày 22/5/2026 của Tổ Công tác liên ngành theo Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 

19/5/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử 

lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 

02/07/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 09/6/2026 của Thủ 

tướng Chính phủ,... 

2 Tập trung kiểm tra tại các trung tâm kinh tế, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, chợ truyền thống, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh, kho hàng, đầu mối phân phối, các tuyến vận chuyển, địa bàn trọng điểm và hoạt động 

kinh doanh trên môi trường thương mại điện tử. 
3 Tập trung kiểm tra các mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu 

dùng và an ninh, trật tự, như: Ma túy, pháo, vàng, thuốc lá và thuốc lá thế hệ mới, thực phẩm, dược phẩm, thực 

phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), rượu, bia, 

hàng tiêu dùng thiết yếu và các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành. 
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hiện và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

1.8. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; siết 

chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc; xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, 

buông lỏng quản lý hoặc bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm theo quy 

định của pháp luật. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

Ngoài những nhiệm vụ chung, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng 

chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Ủy ban nhân dân xã, phường tập 

trung triển khai những nhiệm vụ, cụ thể như sau: 

2.1. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Sở Công Thương) 

Theo dõi sát diễn biến thị trường, tình hình cung cầu, giá cả hàng hóa, nhất 

là các mặt hàng thiết yếu; kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ủy ban nhân 

dân tỉnh chỉ đạo các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, ổn định thị trường, 

không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý trong các dịp 

lễ, tết và thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao. 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm tra, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời tổng hợp tình hình, tham mưu Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình 

thực hiện. 

Chủ trì tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về phòng, chống hàng giả, 

hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho lực lượng thực thi, ưu tiên cán bộ 

trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cấp xã. 

Triển khai thực hiện các nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối 

với hoạt động thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo hướng dẫn của Bộ Công Thương. 

Tham mưu triển khai các giải pháp bảo đảm nguồn cung, bình ổn thị 

trường đối với các mặt hàng thiết yếu phục vụ các dịp lễ, tết và nhu cầu tiêu 

dùng cuối năm. 

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm 

vụ về kiểm tra, kiểm soát thị trường; đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi sản 

xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định 

và các kế hoạch, chương trình của Bộ Công Thương. 
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Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; tổng hợp tình hình, kết quả 

thực hiện Kế hoạch; tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo 389 

quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

2.2. Công an tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã chủ động nắm chắc tình 

hình; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm đấu tranh, 

triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu hoạt động buôn 

lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và hàng hóa xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh. 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng rà 

soát các tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng, kho bãi, điểm tập kết hàng hóa có 

nguy cơ cao; kịp thời phát hiện phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng để 

tham mưu, tổ chức đấu tranh, xử lý hiệu quả. 

Tăng cường công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các 

hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ, ma túy, hàng cấm, hàng 

giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và các hành vi vi phạm pháp luật khác, 

nhất là trong các dịp lễ, tết và thời điểm cuối năm. 

Đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm và kiến 

nghị khởi tố; điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo 

quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án 

nhân dân và các cơ quan liên quan trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử nhằm 

nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung. 

Chủ trì, phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Thuế tỉnh, Sở Khoa học 

và Công nghệ và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi lợi 

dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, nền tảng số để sản xuất, kinh doanh hàng 

giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn 

gốc xuất xứ và các hành vi vi phạm pháp luật khác. 

Chủ động tiếp nhận, xác minh, xử lý hoặc tham mưu xử lý theo thẩm quyền 

các vụ việc do các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng chuyển đến có 

dấu hiệu tội phạm; bảo đảm việc xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật. 

2.3. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng  

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý 

chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở; chủ động nắm chắc 

tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền các hành vi 

buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi vi phạm 

pháp luật khác. 

Chủ trì, phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XVI, Công an tỉnh và các 

lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và vi 

phạm pháp luật trên khu vực biên giới; tập trung đấu tranh đối với các hành vi vận 
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chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, hàng cấm, động vật hoang dã, hàng hóa không 

rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Tăng cường phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực XVI, Công an tỉnh và 

chính quyền địa phương trong quản lý địa bàn, trao đổi thông tin nghiệp vụ; tổ 

chức tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới chấp hành nghiêm các 

quy định của pháp luật, không tham gia, không bao che, tiếp tay cho các hoạt động 

buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phối hợp với lực lượng chức năng của 

Trung Quốc trong trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của 

các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới theo 

các điều ước quốc tế, thỏa thuận và quy chế phối hợp đã được cấp có thẩm quyền 

ký kết. 

2.4. Chi cục Hải quan khu vực XVI 

Chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác quản lý, giám sát hải quan; tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện, hành lý 

xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, 

xử lý các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 

Chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thu thập, trao đổi thông tin; 

kiểm tra, xác minh, xử lý các hành vi gian lận thương mại, gian lận về xuất xứ, 

trị giá, mã số hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp, giả mạo xuất xứ Việt Nam, 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi phạm pháp luật khác thuộc 

phạm vi quản lý. 

Tăng cường công tác quản lý rủi ro, ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý, giám sát hải quan; kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin phục vụ công tác 

điều tra, xác minh, xử lý vi phạm theo quy định. 

Thực hiện nghiêm chế độ phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng 

chức năng; kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các giải 

pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

2.5. Thuế tỉnh Tuyên Quang 

Tăng cường công tác quản lý thuế; triển khai đồng bộ các giải pháp chống 

thất thu ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ việc kê khai, nộp thuế của tổ chức, 

cá nhân, nhất là đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng 

số, mạng xã hội và các lĩnh vực có rủi ro cao về thuế. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu, quản lý rủi ro 

trong quản lý thuế; tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng hóa đơn điện tử; 

kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, 

mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp theo quy định của pháp luật. 
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Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực XVI, Chi 

cục Quản lý thị trường và các cơ quan, đơn vị liên quan trao đổi, cung cấp thông 

tin phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, xác minh và xử lý các hành vi 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

và các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. 

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đầy đủ nghĩa 

vụ thuế; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, góp phần phòng ngừa, ngăn 

chặn các hành vi gian lận thương mại, trốn thuế và thất thu ngân sách nhà nước. 

2.6. Sở Khoa học và Công nghệ 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi 

phạm theo quy định. 

Chủ trì triển khai các nhiệm vụ về bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ 

thuộc phạm vi quản lý; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 

hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và 

Công nghệ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn, hỗ trợ 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất, kinh doanh xây dựng, quản lý, khai thác, 

phát triển và bảo vệ tài sản trí tuệ đối với sản phẩm, hàng hóa của tỉnh; góp phần 

nâng cao năng lực cạnh tranh và phòng, chống hàng giả, hàng hóa xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp 

ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý nhà nước 

về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ theo chức năng, nhiệm vụ 

được giao. 

2.7. Sở Y tế 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ 

quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, lưu thông thuốc, nguyên liệu làm thuốc, 

mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và các mặt hàng thuộc phạm 

vi quản lý; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi sản xuất, 

kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém 

chất lượng theo quy định của pháp luật. 

Tăng cường công tác hậu kiểm, lấy mẫu kiểm nghiệm, giám sát chất lượng; 

kịp thời cảnh báo, thu hồi và xử lý các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, không 

bảo đảm an toàn, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe Nhân dân. 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối 

với lĩnh vực dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và trang thiết bị y tế; chủ động 
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phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, xác minh, xử lý các 

vụ việc vi phạm. 

Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng bộ xét nghiệm nhanh và các phương tiện 

phục vụ công tác kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định; tổng hợp, báo cáo 

tình hình, kết quả thực hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

2.8. Sở Nông nghiệp và Môi trường 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ 

quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, lưu thông vật tư nông nghiệp, giống cây 

trồng, giống vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn 

nuôi và thực phẩm nông, lâm, thủy sản thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, 

xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhập 

lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng theo quy định của 

pháp luật. 

Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo đảm 

an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản; kịp thời cảnh báo, thu hồi 

và xử lý các sản phẩm không bảo đảm chất lượng, không bảo đảm an toàn thực 

phẩm lưu thông trên thị trường. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, 

phát hiện, xử lý theo thẩm quyền các hành vi khai thác, vận chuyển, kinh doanh 

trái pháp luật đối với khoáng sản, lâm sản, động vật hoang dã và các tài nguyên 

thiên nhiên khác thuộc phạm vi quản lý. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân chấp hành 

các quy định của pháp luật về chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm, 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo 

quy định. 

2.9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Báo và Phát 

thanh, Truyền hình Tuyên Quang, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân 

dân các xã, phường tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy 

định của pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và 

bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của 

tổ chức, cá nhân; vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành 

vi vi phạm. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra, 

kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên 

quan trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; kịp thời phát hiện, xử 

lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 
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Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền về tác hại của buôn lậu, gian lận thương 

mại, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; phổ biến phương thức, 

thủ đoạn mới của các đối tượng để nâng cao ý thức cảnh giác của Nhân dân, doanh 

nghiệp; đồng thời tuyên truyền các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

2.10. Sở Xây dựng 

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, đơn vị quản lý, khai thác bến xe, 

bến cảng (nếu có), các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn 

thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh 

doanh vận tải; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động vận 

chuyển hàng hóa, không để lợi dụng hoạt động vận tải để buôn lậu, vận chuyển 

trái phép hàng hóa, hàng cấm, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 

hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường và các cơ 

quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc 

kiến nghị xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

cho các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe, chủ phương tiện về trách nhiệm trong 

phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ. 

2.11. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về 

giá theo quy định của pháp luật; theo dõi diễn biến giá cả thị trường, kịp thời tham 

mưu các giải pháp bình ổn thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu trong các dịp 

lễ, tết và thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng cao. 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu bố trí kinh 

phí thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo phân cấp ngân sách 

nhà nước và khả năng cân đối ngân sách địa phương; hướng dẫn việc quản lý, sử 

dụng kinh phí bảo đảm đúng quy định của pháp luật. 

Phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá và các lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý khi có yêu cầu; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm 

theo quy định của pháp luật. 

2.12. Chi cục Quản lý thị trường 

Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi 

cục Hải quan khu vực XVI, Thuế tỉnh Tuyên Quang và các cơ quan, đơn vị liên 

quan tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc diễn biến thị trường; chủ 
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động phát hiện, kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền các hành vi 

buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng hóa 

không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Tổ chức triển khai các đợt kiểm tra, kiểm soát theo chuyên đề, cao điểm 

gắn với các dịp lễ, tết, các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của tỉnh; tập trung kiểm 

tra các địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng có nguy cơ vi phạm cao; hoạt động thương mại 

điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát, kho bãi, 

điểm tập kết hàng hóa và các kênh phân phối khác theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nâng cao hiệu quả thực thi quyền sở hữu 

trí tuệ bằng biện pháp hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương 

và Ủy ban nhân dân tỉnh; chú trọng kiểm tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền 

đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp và các đối tượng quyền 

sở hữu công nghiệp khác theo quy định. 

Tiếp tục triển khai, hoàn thành Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2026 đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời chủ động điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch kiểm tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm hoặc theo chỉ đạo của cấp có 

thẩm quyền. 

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; kịp thời tổng hợp tình hình thị 

trường, dự báo diễn biến cung cầu, giá cả hàng hóa và đề xuất các giải pháp nâng 

cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 

giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

2.13. Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh 

Phối hợp với các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước và kết quả công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; phản ánh kịp 

thời các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm nhằm nâng cao ý 

thức cảnh giác của Nhân dân. 

Tăng cường thời lượng, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền về 

tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ; biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác đấu 

tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; góp phần tạo sức 

lan tỏa và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. 

2.14. Các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này, chủ 

động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cao điểm của cơ quan, đơn vị; tập 

trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận 

thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ thuộc lĩnh vực, 

địa bàn quản lý. 
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Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin với Cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan; kịp thời phát 

hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật; 

chủ động giải quyết hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy 

định; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về kết quả thực hiện 

các nhiệm vụ được giao. 

2.15. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch cao điểm phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương; tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình 

hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ 

quan có thẩm quyền xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và 

hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức cho các tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn ký cam kết chấp hành các quy 

định của pháp luật, không sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, 

hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ; hoàn thành trong Quý III năm 2026. 

Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 cấp xã theo quy định; ban hành 

Quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; gửi quyết định 

kiện toàn về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để theo dõi, tổng hợp. 

Chỉ đạo các lực lượng chức năng của địa phương tăng cường kiểm tra 

các chợ, trung tâm thương mại, điểm du lịch, điểm dừng nghỉ, cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, kho hàng và các địa bàn trọng điểm; không để hình thành điểm 

nóng về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền 

sở hữu trí tuệ. 

Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng của tỉnh trong trao đổi 

thông tin, kiểm tra, xử lý vi phạm; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo 

theo quy định. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh nếu để xảy ra tình trạng 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ diễn biến phức tạp, kéo dài trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý theo thẩm quyền hoặc không báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ 

đạo giải quyết. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh: Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh được bảo đảm từ nguồn ngân sách nhà nước đã giao trong dự toán 

năm 2026 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 
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2. Các sở, ban, ngành, địa phương: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao và khả năng cân đối ngân sách, các sở, ban, ngành, địa phương chủ động bố 

trí kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước được giao năm 2026 và các nguồn 

kinh phí hợp pháp khác để tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định 

của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian triển khai kế hoạch: Kế hoạch được triển khai thực hiện từ 

tháng 8 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026; tập trung cao điểm trong 

các dịp Quốc khánh 02/9, Tết Trung thu, Lễ hội Thành Tuyên năm 2026, các 

tháng cuối năm 2026 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán năm 2027. 

2. Việc tổ chức triển khai 

Các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này 

xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương; gửi về Cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Sở Công Thương) trước ngày 15/8/2026 

để tổng hợp, theo dõi. 

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao; 

tăng cường phối hợp, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, đơn vị, lực 

lượng chức năng; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp 

xử lý, bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch. 

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn 

đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; tổng hợp tình hình, kết quả thực 

hiện; kịp thời tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn 

đề phát sinh theo thẩm quyền. 

3. Chế độ báo cáo 

Các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Ủy ban nhân dân 

các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, báo cáo 

chuyên đề và báo cáo đột xuất theo yêu cầu; gửi báo cáo về Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Sở Công Thương) để tổng hợp, tham mưu báo cáo Ban Chỉ 

đạo 389 quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt 

thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo 389 

tỉnh xem xét, chỉ đạo. 
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Yêu cầu các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, Ủy ban 

nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức 

triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; 

- VP Thường trực BCĐ 389 quốc gia; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;     

- Chủ tịch UBND tỉnh;                           

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ 389 Tuyên Quang; 

- UBND các xã, phường; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KTN. 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 
PCT THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH 

Nguyễn Mạnh Tuấn 

 

 



Phụ lục 
CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 5 THÁNG CUỐI NĂM 2026 CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 TUYÊN QUANG 

 
 

STT Nội dung 
Cơ quan  

chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời gian  

thực hiện 

1 

Chỉ đạo xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai 

đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường gắn với 

dịp Quốc khánh 02/9, Tết Trung thu, Lễ hội Thành 

Tuyên năm 2026 và trước, trong, sau Tết Nguyên 

đán năm 2027; tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả 

theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý. 

Các sở, ban, ngành là 

thành viên BCĐ 389 

tỉnh; UBND các xã, 

phường. 

 

Sở Công Thương (Cơ 

quan Thường trực BCĐ 

389 tỉnh). 

 

Hoàn thành 

trước ngày 

10/8/2026. 

 

2 

Tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

Kế hoạch tại các sở, ngành, địa phương, địa bàn 

trọng điểm; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, 

kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

Sở Công Thương (Cơ 

quan Thường trực BCĐ 

389 tỉnh). 

 

Các sở, ban, ngành là 

thành viên BCĐ 389 

tỉnh; UBND các xã, 

phường. 

 

Từ tháng 9 

đến tháng 12 

năm 2026. 

 

3 

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống hàng giả, 

hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cho lực 

lượng trực tiếp thực thi nhiệm vụ, ưu tiên cán bộ 

cấp xã. 

Sở Công Thương (Cơ 

quan Thường trực 

BCĐ389 tỉnh) 

- Các ngành thành viên 

BCĐ 389 tỉnh; 

- UBND các xã, 

phường. 

Trong Quý 

III và 

IV/2026 
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4 

Triển khai thực hiện thí điểm cơ sở dữ liệu phục vụ 

quản lý hoạt động thương mại điện tử, phòng, 

chống hàng giả và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 

theo hướng dẫn của Bộ Công Thương; từng bước 

kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan có liên quan 

theo quy định. 

Sở Công Thương. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ; Công an tỉnh; 

Thuế tỉnh Tuyên 

Quang; Chi cục Hải 

quan khu vực XVI; Các 

cơ quan, đơn vị liên 

quan. 
 

Triển khai 

theo lộ trình 

và hướng 

dẫn của Bộ 

Công 

Thương. 

 

5 

Tham mưu triển khai các giải pháp bảo đảm cân đối 

cung cầu, bình ổn thị trường; bảo đảm nguồn cung 

các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

của Nhân dân trong các tháng cuối năm 2026 và dịp 

Tết Nguyên đán năm 2027. 

Sở Công Thương 

- Sở Tài chính; các sở, 

ngành liên quan;  

- UBND xã, phường;  

- Các doanh nghiệp 

phân phối trên địa bàn 

tỉnh. 

Hoàn thành 

phương án 

trong tháng 

11 năm 

2026; tổ 

chức triển 

khai trong 

thời gian cao 

điểm. 

6 

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ về bảo 

vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và 

Công nghệ và Ủy ban nhân dân tỉnh; tăng cường 

kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tổng hợp kết quả 

thực hiện theo quy định. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

- Các ngành thành viên 

BCĐ 389 tỉnh. 

 - Các xã, phường trên 

địa bàn tỉnh. 

Thường 

xuyên 



16 

 

7 

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa; hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá 

nhân bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển tài sản 

trí tuệ đối với sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP 

và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Chi cục Quản lý thị 

trường; Sở Nông 

nghiệp và Môi trường; 

UBND các xã, phường; 

các đơn vị liên quan. 

Từ tháng 8 

đến 

31/12/2026 

8 

Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ nâng cao hiệu quả 

thực thi quyền sở hữu trí tuệ bằng biện pháp hành 

chính theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công 

Thương; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi sản 

xuất, kinh doanh hàng giả, hàng hóa xâm phạm 

quyền sở hữu trí tuệ; ưu tiên kiểm tra các nhóm 

hàng có nguy cơ giả mạo nhãn hiệu, giả mạo chỉ 

dẫn địa lý và các đối tượng quyền sở hữu công 

nghiệp khác. 

Chi cục Quản lý thị 

trường 

Sở Khoa học và Công 

nghệ; Công an tỉnh; các 

cơ quan, đơn vị liên 

quan; Ủy ban nhân dân 

các xã, phường. 

Thực hiện 

thường 

xuyên; hoàn 

thành các chỉ 

tiêu theo kế 

hoạch năm 

2026. 

 

9 

Tổ chức kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động 

thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, 

mạng xã hội; hoạt động tiếp nhận, vận chuyển hàng 

hóa qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát; kiểm tra 

các kho hàng, điểm tập kết, trung tâm khai thác, 

chia chọn hàng hóa; kịp thời phát hiện, xử lý 

nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, 

hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 

hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

Chi cục Quản lý thị 

trường 

Công an tỉnh; Thuế 

tỉnh; Chi cục Hải quan 

khu vực XVI; Sở Xây 

dựng; Sở Khoa hoc và 

Công nghệ; UBND xã, 

phường, các cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

Từ tháng 8 

đến hết ngày 

31/12/2026; 

tập trung cao 

điểm vào các 

dịp lễ, tết và 

thời điểm 

nhu cầu tiêu 

dùng tăng 

cao. 
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10 

Tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý các hành vi 

buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán 

hàng giả, hàng cấm, hàng hóa xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ; đẩy nhanh tiến độ giải quyết tin báo, tố 

giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố; xử lý nghiêm 

các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của 

pháp luật. 

Công an tỉnh 

Viện kiểm sát nhân dân 

tỉnh; các cơ quan 

chuyển giao vụ việc; 

các sở, ban, ngành là 

thành viên BCĐ 389 

tỉnh. 

 

Thường 

xuyên; tập 

trung cao 

điểm từ 

tháng 8 đến 

hết ngày 

31/12/2026. 

 

11 

Tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, 

cửa khẩu, đường mòn, lối mở; chủ động phát hiện, 

ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép 

hàng hóa qua biên giới; đấu tranh đối với các loại 

tội phạm về ma túy, pháo nổ, hàng cấm, động vật 

hoang dã, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ. 

Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng  

Chi cục Hải quan khu 

vực XVI; Công an tỉnh; 

UBND các xã, phường 

có biên giới. 

 

Thường 

xuyên; tập 

trung cao 

điểm từ 

tháng 9 đến 

hết ngày 

31/12/2026. 

12 

Tăng cường quản lý, giám sát hải quan đối với hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện, hành lý 

xuất cảnh, nhập cảnh; tập trung phát hiện, xử lý các 

hành vi gian lận về xuất xứ, trị giá, mã số hàng hóa, 

chuyển tải bất hợp pháp, giả mạo xuất xứ Việt Nam, 

Chi cục Hải quan khu 

vực XVI 

Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng; Công an 

tỉnh; Sở Công Thương; 

các đơn vị liên quan. 

Thường 

xuyên; tập 

trung cao 

điểm từ 

tháng 8 đến 
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xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hành vi vi 

phạm pháp luật khác thuộc phạm vi quản lý. 

hết ngày 

31/12/2026. 

13 

Tăng cường rà soát, phân tích dữ liệu người nộp 

thuế, hóa đơn điện tử và các giao dịch có rủi ro 

trong hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh 

trên nền tảng số, mạng xã hội; kiểm tra, xử lý 

nghiêm các hành vi trốn thuế, gian lận thuế, mua 

bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp theo quy 

định của pháp luật. 

Thuế tỉnh Tuyên Quang 

Công an tỉnh; Sở Công 

Thương; Chi cục Quản 

lý thị trường; Ngân 

hàng nhà nước khu vực 

IV và các cơ quan, đơn 

vị liên quan. 

Thường 

xuyên; tổng 

hợp kết quả 

trước ngày 

15/12/2026. 

 

14 

Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng bộ xét nghiệm 

nhanh và các phương tiện phục vụ công tác kiểm 

tra, giám sát an toàn thực phẩm tại cấp xã theo quy 

định; tăng cường tập huấn, hướng dẫn chuyên môn 

nhằm bảo đảm sử dụng đúng quy trình, đúng mục 

đích và hiệu quả. 

Sở Y tế 

Sở Tài chính; Sở Công 

Thương; UBND các xã, 

phường 

Hoàn thành 

việc hướng 

dẫn trong 

tháng 

9/2026; duy 

trì kiểm tra, 

hướng dẫn 

trong quá 

trình triển 

khai thực 

hiện. 
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15 

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh 

doanh, lưu thông vật tư nông nghiệp và thực phẩm 

nông, lâm, thủy sản; tập trung kiểm tra các mặt 

hàng có nguy cơ vi phạm cao như phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức 

ăn thủy sản, giống cây trồng, giống vật nuôi; tăng 

cường truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực 

phẩm và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về lâm 

sản, động vật hoang dã theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

Công an tỉnh; Chi cục 

Quản lý thị trường; 

UBND các xã, phường 

Từ tháng 8 

đến hết ngày 

31/12/2026; 

tập trung vào 

mùa vụ và 

các tháng 

cuối năm. 

 

16 

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan 

trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, biểu diễn, 

quảng cáo, thể thao và du lịch; kịp thời phát hiện, 

xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo 

quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về quyền tác giả, quyền 

liên quan và quyền sở hữu trí tuệ gắn với các lễ hội, 

sự kiện văn hóa lớn của tỉnh. 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

Sở Khoa học và Công 

nghệ; Công an tỉnh; 

UBND các xã, phường; 

các cơ quan đơn vị, liên 

quan. 

Từ tháng 8 

đến hết ngày 

31/12/2026; 

gắn với các 

lễ hội, sự 

kiện văn hóa 

lớn của tỉnh. 

17 

Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải 

hàng hóa; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, 

đơn vị quản lý, khai thác bến xe tăng cường quản 

lý, kiểm tra, giám sát hoạt động vận chuyển hàng 

hóa; kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý hoặc kiến 

nghị xử lý các hành vi vận chuyển hàng cấm, hàng 

nhập lậu, hàng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, 

Sở Xây dựng 

Công an tỉnh; Chi cục 

Quản lý thị trường; 

UBND các xã, phường; 

các cơ quan, đơn vị liên 

quan. 

Thường 

xuyên; tập 

trung cao 

điểm trong 

các dịp lễ, tết 

và các tháng 
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xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

theo quy định của pháp luật. 

cuối năm 

2026. 

18 

Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường đối với hàng 

hóa, dịch vụ thiết yếu; tăng cường kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về giá, niêm 

yết giá và bán theo giá niêm yết theo thẩm quyền; 

kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các giải 

pháp bình ổn thị trường khi có biến động bất 

thường. 

Sở Tài chính 

Sở Công Thương; Chi 

cục Quản lý thị trường; 

các sở chuyên ngành; 

UBND các xã, phường 

Thường 

xuyên; báo 

cáo khi thị 

trường có 

biến động 

bất thường. 

 

19 

Xây dựng, duy trì chuyên trang, chuyên mục, tin, 

bài tuyên truyền về nhận diện hàng giả, hàng hóa 

xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tác hại của buôn 

lậu, gian lận thương mại và các phương thức, thủ 

đoạn vi phạm mới; kịp thời thông tin kết quả kiểm 

tra, xử lý các vụ việc điển hình và hướng dẫn người 

dân tiếp nhận, phản ánh thông tin vi phạm đến cơ 

quan có thẩm quyền. 

Báo và Phát thanh, 

truyền hình Tuyên 

Quang 

Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Sở Công 

Thương; Công an tỉnh; 

Sở Khoa học và Công 

nghệ; các đơn vị liên 

quan 

Duy trì 

thường 

xuyên từ 

tháng 8 đến 

hết ngày 

31/12/2026. 

 

20 

Khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 cấp xã; xây 

dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch quản lý địa bàn; 

tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh; tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật đối 

với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn; không để phát sinh điểm nóng, vụ việc 

buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng 

UBND các xã, phường 

Sở Công Thương; Công 

an tỉnh; Chi cục Quản 

lý thị trường; các cơ 

quan, đơn vị liên quan 

Hoàn thành 

kiện toàn 

Ban Chỉ đạo 

và tổ chức ký 

cam kết 

trong Quý III 

năm 2026; 

duy trì thực 
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hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ kéo dài, phức 

tạp. 

hiện thường 

xuyên trong 

thời gian 

triển khai Kế 

hoạch. 

21 

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế 

hoạch; tổng hợp số liệu kiểm tra, xử lý vi phạm, 

những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất 

của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tham mưu Ban 

Chỉ đạo 389 tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và 

Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo quy định. 

Sở Công Thương (Cơ 

quan Thường trực BCĐ 

389 tỉnh) 

Các thành viên BCĐ 

389 tỉnh; UBND các xã, 

phường 

Các cơ quan, 

đơn vị gửi 

báo cáo 

trước ngày 

15/12/2026; 

Cơ quan 

Thường trực 

Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh tổng 

hợp, tham 

mưu báo cáo 

trước ngày 

25/12/2026. 
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